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Các hằng số cơ bản 

Tốc độ ánh sáng trong chân không   =                 

Hằng số Planck    =                 
Hằng số Boltzmann     =                   

Hằng số Stefan-Boltzmann    =                     

Điện tích electron   =               

Hằng số Vũ Trụ   =                      

Hằng số khí   =                   

Hằng số Avogadro     =                  

Định luật dịch chuyển Wien      =                

Khối lượng electron    =               
Khối lượng proton    =               

Khối lượng neutron    =               
Đơn vị khối lượng nguyên tử (a.m.u.)  =               

 

Dữ liệu thiên văn 

1 parsec (pc)  =              

1 đơn vị thiên văn (AU)    =              

Khối lượng Mặt Trời    =               

Bán kính Mặt Trời    =             

Công suất sáng Mặt Trời    =              

Cấp sao biểu kiến Mặt Trời giữa trưa    =            

Hằng số Mặt Trời (tại Trái Đất)  =            

Đường kính góc biểu kiến của Mặt Trời     =     
Khối lượng Trái Đất    =               

Bán Kính Trái Đất    =             

1 năm tropic  =                    
  =             

 


